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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Học sinh đọc kĩ ngữ liệu sau và chọn chữ cái chứa câu trả lời đúng nhất và 

điền vào khung bên dưới, mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm. 

 

Mẹ! 

Có nghĩa là duy nhất 

Một bầu trời 

Một mặt đất 

Một vầng trăng 

Mẹ không sống đủ trăm năm 

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát […] 

 

Mẹ! 

Có nghĩa là ánh sáng 

Một ngọn đèn thắp sáng bằng máu con tim 

Cái đóm lửa thiêng liêng 

Cháy bão bùng, cháy trong đêm tối 

 

Mẹ! 

Có nghĩa là mãi mãi 

Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ… 

(Trích “Ngày xưa có mẹ” – Thanh Nguyên) 

 

Câu 1. Đoạn thơ được viết theo thể thơ gì? 

A. Thơ tự do  B. Thơ bốn chữ 

C. Thơ lục bát  D. Thơ năm chữ 
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Câu 2. Theo văn bản, mẹ cho con điều gì?  

A. Ánh mắt yêu thương   B. Cuộc sống êm đềm 

C. Dư dả nụ cười tiếng hát  D. Bữa cơm bình dị 

Câu 3. Khổ thơ đầu, tác giả sử dụng mấy số từ? 

A. Một số từ  B. Hai số từ 

C. Ba số từ  D. Bốn số từ 

Câu 4. Trong câu thơ "Mẹ! Có nghĩa là duy nhất", từ "duy nhất" nhấn mạnh điều gì? 

A. Mẹ là người xinh đẹp nhất. 

B. Mẹ là người giàu có nhất. 

C. Mẹ chỉ có một, không ai thay thế được. 

D. Mẹ chỉ có một người con. 

Câu 5. Trong đoạn thơ đầu của đoạn trích trên, tác giả đã khẳng định mẹ là duy nhất 

qua các sự vật nào? 

A. Bầu trời, mặt đất, ngọn đèn  B. Bầu trời, mặt đất, vầng trăng 

C. Bầu trời, mặt đất, đóm lửa  D. Bầu trời, mặt đất, nụ cười 

Câu 6. Mở đầu mỗi khổ thơ trên, nhà thơ đều bắt đầu từ “Mẹ!”, điều đó có ý nghĩa 

gì? 

A. Nhắc lại đối tượng chính mà bài thơ cần biểu đạt… 

B. Giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn tình yêu thương của mẹ đối với con... 

C. Gợi nhắc đạo hiếu, đạo làm con không thể nào quên đối với mỗi người. 

D. Tạo tính thống nhất về chủ đề trong bài thơ, khẳng định vai trò của người mẹ trong 

cuộc đời mỗi con người. 

Câu 7: Số từ “ một ” trong dòng thơ “Một bầu trời” bổ sung ý nghĩa gì? 

A. Số lượng 

B. Số thứ tự 

C. Về thời gian 

D. Về không gian. 

Câu 8.  Cụm từ "thắp bằng máu con tim" thể hiện điều gì về mẹ? 

A. Mẹ luôn xuất hiện khi con thất bại trên đường đời. 

B. Sự hy sinh cao cả, thầm lặng và tình yêu vô bờ bến của mẹ. 

C. Mỗi khi đi đâu xa, con luôn nhớ về mẹ.  

D. Mẹ là người thầy đầu tiên trong cuộc đời con. 

Câu 9. (1,0điểm) Nêu thông điệp của đoạn thơ trên. 

Câu 10. (1,0điểm) Hãy chia sẻ cảm xúc về điều em thấy ấn tượng sâu sắc nhất khi 

đọc những dòng thơ sau: 

“Mẹ! 
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Có nghĩa là mãi mãi 

Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ…” 

 

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm) 

Viết bài văn biểu cảm về người em yêu quý.  

 

BÀI LÀM 
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